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HỘI THU HEO ĐẤT ĐỢT 1 

NĂM HỌC 2019 – 2020 

(Ngày 13 tháng 1 năm 2020) 

 

LỚP SỐ TIỀN HỘI THU SỐ TIỀN THỰC TẾ 

1/1 1.066.000 đồng 1.066.000 đồng 

1/2 436.000 đồng 436.000 đồng 

1/3 900.000 đồng 996.500 đồng 

1/4 814.000 đồng 795.000 đồng 

 3.216.000 đồng 3.293.500 đồng 

2/1 354.000 đồng 354.000 đồng 

2/2 600.000 đồng 602.500 đồng 

2/3 493.000 đồng 493.000 đồng 

2/4 770.000 đồng 770.000 đồng 

 2.217.000 đồng 2.219.500 đồng 

3/1 744.000 đồng 742.000 đồng 

3/2 1.011.000 đồng 1.021.000 đồng 

3/3 393.500 đồng 393.500 đồng 

3/4 399.000 đồng 399.000 đồng 

 2.547.000 đồng 2.555.500 đồng 

4/1 475.000 đồng 483.000 đồng 

4/2 623.000 đồng 623.000 đồng 

4/3 301.000 đồng  295.000 đồng 

4/4 426.000 đồng 428.000 đồng 

 1.825.500 đồng 1.829.000 đồng 

5/1 490.000 đồng 490.000 đồng 

5/2 370.000 đồng 372.000 đồng 

5/3 330.000 đồng 330.000 đồng 

5/4 1.015.000 đồng 1.011.000 đồng 

 12.010.000 đồng 12.205.000 đồng 
 

 


